
STT Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh
Giới tính Số hộ chiếu Số Hợp đồng LĐMM

1 Hoàng Thị Phượng 12/03/1990 Nữ N2430546 1155MM/2023/EPS

2 Đỗ Doanh Trưởng 30/07/1987 Nam N2088230 1156MM/2023/EPS

3 Trần Văn Lập 10/09/1982 Nam C2639744 1157MM/2023/EPS

4 Hồ Đức Giang 18/10/1981 Nam C2638551 1158MM/2023/EPS

5 Bùi Thị Duyên 23/12/1990 Nữ C2444580 1159MM/2023/EPS

6 Dương Đình Huy 08/02/1997 Nam C3181130 1160MM/2023/EPS

7 Nguyễn Xuân Tú 20/02/1990 Nam c2060955 1161MM/2023/EPS

8 Vũ Xuân Thư 04/11/1991 Nam N2088796 1162MM/2023/EPS

9 Nguyễn Thị Thu 10/08/1992 Nữ P01575240 1163MM/2023/EPS

10 Bùi Thu Hà 26/11/1997 Nữ C2436051 1164MM/2023/EPS

11 Hồ Thị Thơ 22/10/1997 Nữ C2439750 1165MM/2023/EPS

12 Vũ Minh Quân 02/07/1989 Nam C3672133 1166MM/2023/EPS

13 Phạm Thị Mận 17/07/1997 Nữ C2302709 1167MM/2023/EPS

14 Lê Trưng 12/06/1995 Nam C2479290 1168MM/2023/EPS

15 Vi Văn Mạnh 04/06/1993 Nam C8090157 1169MM/2023/EPS

16 Vũ Văn Thuyên 31/05/1998 Nam C2444809 1170MM/2023/EPS
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17 Nguyễn Thị Hồng 09/12/1991 Nữ N2393141 1171MM/2023/EPS

18 Lê Hồng Lâm 18/04/1998 Nam C2442589 1172MM/2023/EPS

19 Đinh Thị Trinh 25/11/1996 Nữ C2430970 1173MM/2023/EPS

20 Phạm Văn Quang 01/03/1986 Nam P021668277 1174MM/2023/EPS

21 Nguyễn Văn Hân 05/06/1992 Nam C4559292


